
PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Dương Thu An Lớp: 5A2

Ngày sinh: 14/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0132299828

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Đăng An Lớp: 5A2

Ngày sinh: 27/02/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118084139

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hoàng Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 14/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088414

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Việt Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 28/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087280

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Đạt Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 20/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088305

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Diệu Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 19/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087399

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 20/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087322

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Thị Phương Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 19/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087284

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trịnh Quỳnh Anh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 12/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088588

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Khánh Chi Lớp: 5A2

Ngày sinh: 30/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087340

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo Chi Lớp: 5A2

Ngày sinh: 13/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088542

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Quỳnh Chi Lớp: 5A2

Ngày sinh: 01/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087338

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Ngọc Văn Chương Lớp: 5A2

Ngày sinh: 15/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087236

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Tiến Dũng Lớp: 5A2

Ngày sinh: 06/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087366

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Khánh Duy Lớp: 5A2

Ngày sinh: 16/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3118036808

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Bảo Duy Lớp: 5A2

Ngày sinh: 02/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087330

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Thái Dương Lớp: 5A2

Ngày sinh: 13/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0141433777

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Ngọc Dương Lớp: 5A2

Ngày sinh: 02/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0140514790

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Duy Hoàng Hải Lớp: 5A2

Ngày sinh: 15/02/2010 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0141604128

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Mai Hoàng Hải Lớp: 5A2

Ngày sinh: 30/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 2534221808

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: 5A2

Ngày sinh: 18/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088806

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: 5A2

Ngày sinh: 01/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087435

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Quang Hiển Lớp: 5A2

Ngày sinh: 07/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088925

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Công Hòa Lớp: 5A2

Ngày sinh: 21/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484117

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Công Hoàng Lớp: 5A2

Ngày sinh: 07/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3350461661

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Duy Hưng Lớp: 5A2

Ngày sinh: 02/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088301

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Thu Hương Lớp: 5A2

Ngày sinh: 30/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087383

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thế Khải Lớp: 5A2

Ngày sinh: 29/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087950

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Nhật Khang Lớp: 5A2

Ngày sinh: 05/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087357

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Minh Khoa Lớp: 5A2

Ngày sinh: 12/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087319

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lâm Lớp: 5A2

Ngày sinh: 22/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3440519412

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Phương Linh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 18/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118089018

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Bùi Gia Linh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 01/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087374

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Bảo Linh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 23/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087303

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Hải Long Lớp: 5A2

Ngày sinh: 25/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087307

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Nhật Long Lớp: 5A2

Ngày sinh: 27/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087315

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trương Thành Luân Lớp: 5A2

Ngày sinh: 29/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087232

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Nguyệt Mai Lớp: 5A2

Ngày sinh: 27/05/2011 Giới tính: NữNgày sinh: 27/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0140518692

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Nhật Minh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 07/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087265

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Nhật Minh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 27/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087346

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Nhật Minh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 11/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087292

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Đức Minh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 09/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087245

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hà My Lớp: 5A2

Ngày sinh: 26/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087229

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trà My Lớp: 5A2

Ngày sinh: 05/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118455049

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Hoàng Gia Phú Mỹ Lớp: 5A2

Ngày sinh: 10/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3641433888

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Lê Na Lớp: 5A2

Ngày sinh: 25/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088755

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Lớp: 5A2

Ngày sinh: 24/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087395

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phan Trang Nhi Lớp: 5A2

Ngày sinh: 10/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088856

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Duy Phong Lớp: 5A2

Ngày sinh: 09/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087418

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Nhật Quang Lớp: 5A2

Ngày sinh: 03/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087288

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đào Minh Tâm Lớp: 5A2

Ngày sinh: 28/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118089074

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Việt Thanh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 09/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087253

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Nguyệt Thanh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 06/07/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118495027

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành Lớp: 5A2

Ngày sinh: 15/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087268

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiện Lớp: 5A2

Ngày sinh: 14/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087391

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Hiền Trang Lớp: 5A2

Ngày sinh: 03/03/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087299

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Bảo Trang Lớp: 5A2

Ngày sinh: 09/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087407

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang Lớp: 5A2

Ngày sinh: 01/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087422

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hồng Tuyển Lớp: 5A2

Ngày sinh: 24/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087297

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Xuân Vĩnh Lớp: 5A2

Ngày sinh: 01/01/2010 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0134221810

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.




